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DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2021 

 

Trường  THCS và THPT Dân Thành 

 

TT 
Số 

CMND 

Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335011650 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ HỒNG CHÂU Nữ 27/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

2 335028350 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TƯỜNG CHÂU Nữ 05/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.80  

3 335011659 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM TRIỆU DỈ Nam 16/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

4 
MI5800710

915 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ QUANG DUY Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

5 335028737 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THÀNH ĐẠT Nam 22/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.56  

6 335028242 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG LÂM KHÁNH ĐĂNG Nam 01/04/2002 TRÀ VINH Kinh 7.81  

7 335011658 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH ĐÔ Nam 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

8 335069435 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THÀNH ĐƯỢC Nam 15/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.43  

9 335046423 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TẤN HẢI Nam 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

10 335028216 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LA NHỰT HÀO Nam 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.42  

11 335034445 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ NGỌC HÂN Nữ 02/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.78  

12 335069558 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ KIM HÂN Nữ 08/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.66  

13 335069304 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ MỸ HIỀN Nữ 09/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

14 335046824 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH HIẾU Nam 10/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.49  

15 335028702 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÊ GIA HUY Nam 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.76  

16 335069709 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH KHANG Nam 19/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.30  



TT 
Số 

CMND 

Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

17 
MI5800725

378 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHÍ KHANG Nam 26/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  

18 335028208 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU NHẬT KHANH Nam 30/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.40  

19 335046121 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI NGUYỄN DUY KHOA Nam 06/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.94  

20 335011672 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HỬU KHƯƠNG Nam 05/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

21 
0842030008

99 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM QUỐC KIÊN Nam 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

22 335011673 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH QUÍ LINH Nữ 03/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.27  

23 335011666 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TẤN LỢI Nam 16/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.11  

24 335028735 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỄM MI Nữ 05/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

25 331974046 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG QUANG MINH Nam 06/12/2003 

BÌNH 

DƯƠNG 
Kinh 8.79  

26 335040099 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ Nữ 12/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.11  

27 335028756 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG MY Nữ 21/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.15  

28 335046507 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 17/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

29 335011723 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

30 335028365 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 22/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

31 335011655 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 08/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.83  

32 335078107 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN Nam 31/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

33 334995830 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 15/05/2002 TRÀ VINH Kinh 6.10  

34 335078707 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 29/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.07  

35 335046544 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ XUÂN NHI Nữ 01/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.08  

36 335011720 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ THẢO NHƯ Nữ 26/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.69  
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37 335028761 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH NHỰT Nam 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

38 335046661 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH NHỰT Nam 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.09  

39 335069540 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TRỌNG PHÚC Nam 20/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.04  

40 
MI5800726

098 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀI PHÚC Nam 06/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

41 335011895 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC QUYÊN Nữ 07/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

42 335046048 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 24/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

43 335011657 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 08/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.09  

44 335069475 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THÁI SANG Nam 16/09/2002 TRÀ VINH Kinh 7  

45 335040322 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NHẤT SINH Nam 10/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.11  

46 335028361 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH SƠN Nam 19/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

47 
0382030016

50 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ VĂN SƠN Nam 27/01/2003 

THANH 

HÓA 
Mường 8.25  

48 335078520 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH TÂN Nam 17/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.91  

49 335069329 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ QUỐC THÁI Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.38  

50 335011633 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 07/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.81  

51 335028777 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ Nữ 17/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

52 335018912 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ DIỄM THÚY Nữ 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.29  

53 335069667 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỔ THỊ THẢO TIÊN Nữ 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.69  

54 335040184 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH TIỀN Nữ 13/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.73  

55 
0843030010

09 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ QƯỚI TRĂM Nữ 11/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.79  

56 
0843030010

00 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  



TT 
Số 

CMND 
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xét TN 

Ghi 
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57 
0843030009

47 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ NGỌC TRÂN Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

58 335028736 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔN THỊ HUẾ TRÂN Nữ 21/09/2002 TRÀ VINH Kinh 7.77  

59 335046050 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH TRÍ Nam 21/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

60 335011639 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ QUỐC TRIỄN Nam 11/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.34  

61 
MI5800724

260 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH TRIỀU Nam 24/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.20  

62 335078749 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ DIỄM TRINH Nữ 02/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

63 
MI5800723

946 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH TRỌNG Nam 14/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

64 335028454 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ KHÁNH TRUNG Nam 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

65 335046825 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĨNH TƯỜNG Nam 29/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.63  

66 335028063 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THẾ TƯỜNG Nam 23/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.86  

67 335028337 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN NGUYỄN TRỌNG VĂN Nam 12/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.78  

68 335028407 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRỌNG VĨ Nam 18/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

69 335028758 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TÔN TRIỆU VĨ Nam 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.60  

70 335011662 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUAN VINH Nam 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.70  

71 335028256 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ THÚY VY Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.06  

72 335060636 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC XUYẾN Nữ 18/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

73 335011656 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 11/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.58  

Danh sách gồm: 73 thí sinh 

 

 


